Ngày soạn: 3/3/2012                                                             Tiết 118

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ "LÀ"

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Đặc điểm câu trần thuật đơn không có từ :'là".

- Các kiểu câu trần thuật đơn không có từ "là".

2. Kĩ năng:

- Nhận diện và phân tích cấu tạo kiểu câu  trần thuật không có từ "là".

- Đặt được các kiểu câu trần thuật đơn không có từ: "là".

3. Thái độ: Tích cực học tập, yêu tiếng Việt.

B. CHUẨN BỊ: 

 - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ.

 - Học sinh: Chuẩn bị nội dung bài , bảng nhóm.

C. PHƯƠNG PHÁP:

Nêu vấn đề, vấn đáp, phân tích, qui nạp, thực hành. 

D. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY - GD 

1. Ổn định tổ chức. 

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

 ?  Nêu các kiểu câu trần thuật đơn có từ “là”? VD? 

- Các kiểu câu trần thuật đơn có từ “là”: 

     + Câu định nghĩa 

     + Câu giới thiệu 

     + Câu miêu tả 

     + Câu đánh giá

- VD: Bố em là công nhân nhà máy điện.

3. Bài mới
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: 

PP Vấn đáp, phân tích, qui nạp. KT động não. 

- GV treo bảng phụ đã viết VD

- Gọi HS đọc

? Xác định CN - VN trong hai câu

? VN ở hai câu này do những từ hoặc cụm từ nào tạo thành?

? Chọn những từ ngừ thích hợp: không, không phải, chưa, chưa phải điền vào trước VN?

? Em hãy nhận xét về cấu trúc của câu phủ định.

? Thế nào là câu trần thuật đơn không có từ “là”?

- HS tr/ bày- GV chốt- gọi 1 hs đọc ghi nhớ(sgk-119)
	A. Lí thuyết:

I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ “là”  (8’)

1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu:

a. Bức tranh này// đẹp lắm.

          C                    V

b. Chúng tôi//tụ hội ở góc sân.

       C               V

- Câu a: VN do cụm tính từ tạo thành. - Câu b: VN do cụm động từ tạo thành.

- Chọn từ:

+ Bức tranh này không (chưa, chẳng) đẹp lắm.

+ Chúng tôi không (chẳng, chưa) tụ hội ở góc sân.

- Cấu trúc phủ định: Từ phủ định kết hợp trực tiếp với cụm ĐT hoặc cụm TT.

=> Câu TT đơn không có từ “là”

2. Ghi nhớ: SGK - Tr 119        

	
	

	Hoạt động 2: 

PP nêu, vấn đáp, phân tích, qui nạp, thực hành. KT động não.

- GV treo bảng phụ

- Gọi HS đọc

? Xác định CN - VN trong các câu?

? Em có nhận xét gì về vị trí của của VN trong câu b?

? Dựa vào kiến thức đã học về văn miêu tả, em hãy cho biết đoạn văn ở mục II.2 có phải là văn miêu tả không?

? Theo em, em điền câu nào vào chỗ trống của đoạn văn? Vì sao?

? Thế nào là câu miêu tả.

? Thế nào là câu tồn tại.

- HS tr/ bày- GV chốt lại- 1 HS đọc ghi nhớ( 119)
	II. Câu miêu tả và câu tồn tại:  (8’)

1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu:

 1.
a. Đằng cuối bãi, hai cậu bé con// tiến lại.

           TN                       C            V

b. Đằng cuối bãi, tiến lại// hai cậu bé con.

                TN           V          C

- Câu b: VN được đảo lên trước CN: Câu tồn tại

- Câu a: là câu miêu tả

2.  Đoạn văn là văn miêu tả

- Điền vào chỗ trống là câu a vì đó là câu văn miêu tả

2. Ghi nhớ: SGK - Tr 119

	Hoạt động 3: 

- GV treo bảng phụ

- HS đọc bài tập . KT cá nhân

- Mỗi em lên bảng làm một câu

- HS làm vào vở bài tập

BT2:Viết đoạn.

PP tổng hợp. KT cá nhân, động não.

- GV đọc HS viết

- HS đổi bài cho nhau -> chữa
	B. Luyện tập:  (20’)

Bài 1

Xác định CN-VN và cho biết câu nào là câu miêu tả và câu nào là câu tồn tại?

a. Bóng tre //trùm lên âu yếm làng bản, xóm thôn.

( Câu miêu tả

  - ...Thấp thoáng// mái đình, mái chùa cổ kính.

( Câu tồn tại

- ...Ta// gìn giữ một nền văn hoá lâu đời. 

( Câu miêu tả

b. - ...Có// cái hang của dế Choắt. 

( Câu tồn tại

  - .. Tua tủa //những mầm măng. 

( Câu tồn tại

- Măng //chồi lên nhọn hoắt như một cái gai khổng lồ... 

( Câu miêu tả

Bài 2:

Viết đoạn văn độ dài: 5 - 7 câu

- Nội dung: Tả cảnh trường em

- Kĩ năng: có sử  dụng ít nhất 1câu tồn tại.

VD: Trường em nằm ở trung tâm thành phố. Giữa những tòa nhà cao tầng, trường chúng em trở nên gọn gàng xinh xắn. Mỗi sáng đi học, từ xa em đã thấy ánh bình minh thoa một màu hồng phấn lên cả bức tường ...nhộn nhịp những cô cậu HS.

Bài 3: Viết chính tả: Đoạn dầu bài Cây tre Việt Nam

Yêu cầu xác định từ ghép, từ láy trong đoạn văn đó:




4. Củng cố:  (2’)

 Ghi nhớ

5. Hướng dẫn VN:  (2’)

· Học bài, thuộc ghi nhớ.

· Hoàn thiện bài tập.

   -  Chuẩn bị bài: chữa lỗi về chủ ngữ và VN

 E. RÚT KINH NGHIỆM
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